
Phụ lục 

DANH SÁCH CỤM TRƯỞNG CỤM CHUYÊN MÔN CÁC BẬC HỌC 

NĂM HỌC 2025 – 2026 

(Đính kèm công văn số:                /SGDĐT-VP ngày           tháng          năm 2026 

của Sở Giáo dục và Đào tạo) 

 

CỤM 
CẤP 

HỌC 
HỌ VÀ TÊN ĐƠN VỊ 

PHƯỜNG/XÃ, 

ĐẶC KHU 

SỐ ĐIỆN 

THOẠI 

1 

MN Lợi Thanh Thảo Trường MN 

Nhị Xuân 

Xuân Thới Sơn 0984001250 

TiH Trần Thị Kim 

Cương 

Trường TiH 

Trung Lập 

Thượng 

Xã Thái Mỹ 0919104883 

THCS  Nguyễn Thị 

Phương Thảo 

Trường THCS 

Đỗ Văn Dậy 

Xã Hóc Môn 0934003779 

THPT Lê Đức Chinh Trường THPT 

Trung Phú  

Xã Phú Hòa 

Đông  

0917414493 

2 

MN Nguyễn Thị Thùy 

Trang 

Trường MN 

Hoa Phong 

Lan 

Tân Thới Hiệp 0932050880 

TiH Nguyễn Vĩnh Bảo 

Châu 

Trường TiH 

Trần Văn Ơn 

Phường Đông 

Hưng Thuận 

0987171339 

THCS  Võ Kim Quyên  Trường THCS 

Hà Duy Tập 

Phường Đông 

Hưng Thuận 

0909858783 

THPT Võ Thành Danh Trường THPT 

Bà Điểm 

Xã Bà Điểm 0938116651 

3 

MN Lương Thị Tuyết 

Lan 

Trường MN 

Hướng 

Dương 

Tân Phú 

 

0932111178 

TiH Nguyễn Thị Minh 

Nguyệt 

Trường TiH 

Hiệp Tân 

Phường Phú 

Thạnh 

0983038296 

THCS  Nguyễn Xuân 

Đắc 

Trường THCS 

Hoàng Hoa 

Thám 

Phường Tân 

Bình 

0903778907 

THPT Nguyễn Đức 

Chính 

Trường THPT 

Nguyễn 

Thượng Hiền 

Phường Tân 

Sơn Nhất 

0903603474 

4 MN Trần Phương Thu MN 11B Bình Lợi Trung 0938885089 



2 
 

TiH Phan Thị Châu Trường TiH 

Lương Thế 

Vinh 

Phường Thông 

Tây Hội 

0909579969 

THCS  Nguyễn Thị Bích 

Liên 

Trường THCS 

Phan Văn Trị 

Phường Hạnh 

Thông 

0903528534 

THPT Phạm Thị Thu 

Hồng 

Trường THPT  Phường Bình 

Lợi Trung 

0918868983 

5 

MN Vũ Đỗ Thuý Hiền MN Tuổi Thơ 

7 

Xuân Hòa 0903058400 

TiH Đỗ Ngọc Chi Trường TiH 

Nguyễn Bỉnh 

Khiêm 

Phường Sài 

Gòn 

0903303941 

THCS  Lê Thị Thanh 

Giang 

Trường THCS 

Minh Đức 

Phường Cầu 

Ông Lãnh 

0918357465 

THPT Bùi Minh Tâm THPT Lê Quý 

Đôn 

Phường Xuân 

Hòa 

0942717719 

6 

MN Nguyễn Thị Ngọc 

Đoan 

Trường Mầm 

non 10 

Bình Thới 0907851927 

TiH Đỗ Thị Mỹ Hòa Trường TiH 

Võ Trường 

Toản 

Phường Diên 

Hồng 

0932128522 

THCS  Nguyễn Vi Tường 

Thụy 

Trường THCS 

Nguyễn Văn 

Tố 

Phường Diên 

Hồng 

0938131167 

THPT  Cao Minh Quý Trường THPT 

Nguyễn 

Khuyến 

Phường Hòa 

Hưng 

0908209805 

7 

MN Bùi Thị Thanh 

Hạnh 

Trường Mầm 

non Tân Tạo 1 

Phường Tân 

Tạo 

0989535645 

TiH Phạm Thị Thanh 

Vân 

Trường TiH 

An Lạc 3 

Phường An Lạc 0919611458 

THCS  Lưu Hồng Phong Trường THCS 

Lam Sơn 

Phường Bình 

Phú 

0906242362 

THPT Nguyễn Minh 

Hoàng 

Trường THPT 

An Lạc 

Phường An Lạc 0939387532 

8 

MN Lê Kim Liên MN Sao Mai 

12 

Xóm Chiếu 0982260373 

TiH Hà Thanh Hải  Trường TiH 

Nguyễn Thị 

Định 

Phường Tân 

Thuận 

0903164124 



3 
 

THCS  Lê Thị Thùy Trường THCS 

Vân Đồn 

Phường Xóm 

Chiếu 

0913233811 

THPT Đỗ Đình Đoàn Trường THPT 

Nguyễn Trãi 

Phường Xóm 

Chiếu 

0903738955 

9 

MN Triệu Tuyết Mai MN Hoàng 

Yến 3 

Linh Xuân 0909630088 

TiH Lê Thị Xinh Trường TiH 

Xuân Hiệp 

Phường Linh 

Xuân 

0939976776 

THCS  Lê Quang Vui Trường THCS 

Ngô Chí Quốc 

Phường Hiệp 

Bình 

0989730366 

THPT Lê Thị Ngọc Anh  Trường Hiệp 

Bình 

Phường Hiệp 

Bình 

0903738955 

10 

MN Ngô Thị Mỵ Châu MN Hoa Sen Phước Long 0908954650 

TiH Nguyễn Thị Thu 

Hiền 

Trường TiH 

Phước Bình 

Phường Phước 

Long 

0909174294 

THCS  Nguyễn Dương 

Minh Hương 

Trường THCS 

Hoa Lư 

Phường Tăng 

Nhơn Phú 

0919168468 

THPT Nguyễn Minh THPT Trần 

Đại Nghĩa 

Phường An 

Khánh 

0937534678 

11 

MN Võ Thị Thanh 

Tâm 

MN Thủy 

Tiên 2 

Bình Hưng 0909248747 

TiH Nguyễn Thị Kim 

Trang 

Trường TiH 

An Phú Tây 2 

Xã Bình Chánh 0969006867 

THCS  Dương Công Lý Trường THCS 

Lê Văn Hưu 

Xã Nhà Bè 0909246309 

THPT Nguyễn Thanh 

Tòng 

Trường THPT 

Tân Túc 

Xã Tân Nhựt 0918159257 

12 

MN Huỳnh Thị Thủy 

Trinh 

Trường MN 

Tuổi Ngọc 

Phú Lợi 0972704570 

TiH Nguyễn Thị 

Hoàng Trang 

Trường TiH 

Bình Hòa 2 

Phường Bình 

Hòa 

0979494649 

THCS  Diệp Thị Ngọc 

Dung 

Trường THCS 

Chu Văn An 

Phường Thủ 

Dầu Một 

0909246309 

THPT Nguyễn Thị 

Thanh Phượng 

Trường THPT 

chuyên Hùng 

Vương 

Phường Thủ 

Dầu Một 

0918355755 

13 

MN Đoàn Thị Kim 

Anh 

Trường MN 

Hoa Cúc 

Bình Cơ 0972539337 

TiH Nguyễn Thị Ngọc 

Trâm 

Trường TiH 

Phước Vĩnh B 

Xã Phú Giáo 0988454400 



4 
 

THCS  Trần Thị Mộng 

Thường 

Trường THCS 

Lê Thị Trung 

Phường Tân 

Uyên 

0907241045 

THPT Phạm Trọng Sang Trường THPT 

Tân Phước 

Khánh 

Phường Tân 

Khánh 

0909327439 

14 

MN Lê Thị Oanh Trường MN 

Định Hiệp 

Xã Dầu Tiếng 0383793328 

TiH Nguyễn Thị Mỹ 

Hạnh 

Trường TiH 

Lương Thế 

Vinh 

Phường Bến 

Cát 

0857466363 

THCS  Phạm Chi Lan Trường THCS 

Mỹ Phước 

Phường Bến 

Cát 

0988812611 

THPT Nguyễn Minh 

Nhân 

Trường THPT 

Bến Cát 

Phường Bến 

Cát 

0946183263 

15 

MN Nguyễn Thị Huê Trường MN 

Phước 

Nguyên 

Bà Rịa 0393499790 

TiH Thạch Kim 

Phượng 

Trường TiH 

Trương Công 

Định 

Phường Tam 

Thắng 

0914721419 

THCS  Nguyễn Thị Sông 

Thương 

Trường THCS 

Nguyễn An 

Ninh 

Phường Tam 

Thắng 

0828668968 

THPT Dương Thanh 

Bình 

THPT Trần 

Hưng Đạo – 

Bà Rịa – 

Vũng Tàu 

Phường Tân 

Hải 

0975175032 

16 

MN Mai Thị Thùy 

Trân 

Trường MN 

Sen Hồng 

Xã Kim Long 0986244022 

TiH Nguyễn Hữu 

Nghị 

Trường TiH 

Lý Tự Trọng 

Xã Long Hải 0835373519 

THCS  Nguyễn Văn Đạt Trường THCS 

Quảng Thành 

Xã Bình Giã 0989604601 

THPT Hồ Sĩ Nhật Nam THPT Hòa 

Bình 

Xã Hòa Hội 0813559779 

 


		2026-01-28T14:34:53+0700


		2026-01-28T14:34:53+0700


		2026-01-28T14:34:53+0700




